




















II. DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú

	“Nước”

	1
	Từ 04/04 - 08/04/2022
	
	

	“Rừng và động vật”

	1
	Từ 11/04 - 15/04/2022
	
	

	“Không khí và gió”

	1
	Từ 18/04 - 22/04/2022
	
	

	“Bé chung tay bảo vệ môi trường”

	1
	Từ 25/04 - 29/04/2022
	
	


       III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1:
“Nước”
	Nhánh 2:
“Rừng và động vật”
	Nhánh 3:
“ Không khí và gió”
	Nhánh 4:
“Bé chung tay bảo vệ môi trường”

	













Giáo viên

	- Xây dựng kế hoạch CĐ “Nước”
- Tạo môi trường giáo dục có các góc chơi:  
+ Gia đình sử dụng nước
+ Cửa hàng nước giải khát
+ Tư vấn phòng chống đuối nước
+ Xây bãi biển Đồ Sơn
+ Sáng tạo tranh từ nước
+ Toán, khám phá về nước
+ Khu vui chơi, thư giãn
+ Làm thí nghiệm với nước.
- Chuẩn bị ĐDĐC,  nguyên học liệu, tranh ảnh, bài thơ, câu chuyện, bài hát, video về nước.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề.
- Đề xuất với nhà trường bổ sung ĐDĐC, NHL.
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề “Rừng & động vật”              - Tạo môi trường giáo dục có các góc chơi:
+ Gia đình đi dã ngoại
+ Cửa hàng bán thức ăn động vật
+ Bác sĩ thú y
+ Xây khu rừng
+ Xưởng sản xuất thú bông
+ Toán, khám phá về rừng  
+ Khu vui chơi, thư giãn
+ Bắt chước vận động của các con vật
+ Chăm sóc cây xanh.

- Chuẩn bị ĐDĐC,  nguyên học liệu, tranh ảnh, bài thơ, câu chuyện, bài hát, video về rừng và động vật.                 
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề.                       
- Đề xuất với nhà trường bổ sung ĐDĐC, NHL.
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề “Không khí & gió”                
- Tạo môi trường giáo dục có các góc chơi:
+ Trang trí nhà
+ Cửa hàng đồ chơi.
+ Công trình cối xay gió
+ Xưởng chế tạo đồ chơi 
+ Toán, khám phá về không khí và gió
+ Khu vui chơi, Thư giãn
+ Làm thí nghiệm về gió và không khí.



- Chuẩn bị ĐDĐC,  nguyên học liệu, tranh ảnh, bài thơ, câu chuyện, bài hát, video về không khí & gió.                 
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề.                  
- Đề xuất với nhà trường bổ sung ĐDĐC, NHL.
	- Xây dựng kế hoạch CĐ “Bảo vệ môi trường”
- Tạo môi trường giáo dục  có các góc chơi:
+ Công ty môi trường
+ Siêu thị 
+ Xây công viên
+ Xưởng tái chế.
+ Chăm sóc cây xanh
+ Toán, khám phá về bảo vệ  môi trường.
+ Khu vui chơi, thư giãn.




- Chuẩn bị ĐDĐC, NHL, tranh ảnh, bài thơ, câu chuyện, bài hát, video về bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề.            
- Đề xuất với nhà trường bổ sung ĐDĐC, NHL.

	


Nhà trường
	- Tạo các khu vui chơi cho trẻ hoạt động.  
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thảo luận về chủ đề “Tài nguyên thiên nhiên”.
- Cung cấp, bổ sung ĐDĐC, nguyên học liệu theo đề xuất của lớp .
- Tuyên truyền về phòng dịch bệnh.  
- Viết thư ngỏ gửi phụ huynh tham gia ngày hội “Chung tay bảo vệ môi trường”.

	






Phụ huynh

	- Phối hợp với cô giáo chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ.
- Thực hiện tốt thông điệp 5K; Ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ.                                           - Trò chuyện cùng con về “Nước”
- Cùng con sưu tầm đồ dùng, tranh ảnh về “Nước”; Nguyên vật liệu phế thải.  
- Cùng con ôn luyện những nội dung đã học về chủ đề “Nước ”.                                                                        
	- Phối hợp với cô giáo chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ. 
- Thực hiện tốt thông điệp 5K; Ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ.                                           - Trò chuyện với trẻ về “Rừng và Động vật”.                                   - Cùng con sưu tầm tranh ảnh về “Rừng và Động vật”; NVL  phế thải.
-  Cùng con ôn luyện những nội dung đã học về chủ đề “Rừng và Động vật”.
	- Phối hợp với cô giáo chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ.
- Thực hiện tốt thông điệp 5K, ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ.                                           -Trò chuyện với trẻ về “Không khí và gió”.
- Cùng con sưu tầm: Tranh ảnh về “Không khí và gió”; Nguyên vật liệu phế thải.
-  Cùng con ôn luyện những nội dung đã học về chủ đề “Không khí và gió”.
	- Phối hợp với cô giáo chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ.
- Thực hiện tốt thông điệp 5K, ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ.                                           - Trò chuyện với trẻ về “Bảo vệ môi trường”.
- Cùng con sưu tầm: Tranh ảnh về “Bảo vệ môi trường”; NVL phế thải. 
-  Cùng con ôn luyện những nội dung đã học về CĐ “Bảo vệ môi trường”

	



Trẻ
	- Cùng cô tạo môi trường lớp học và các sản phẩm chủ đề “Nước”.

- Sưu tầm nguyên vật liệu cùng bố mẹ.

- Hứng thú tham gia các hoạt động.  
- Trẻ kể về những lần được tham quan biển (Đồ Sơn, Cát Bà...) 

	-  Cùng cô tạo môi trường lớp học và các sản phẩm chủ đề “Rừng và động vật”.

- Sưu tầm nguyên vật liệu cùng bố mẹ.

- Hứng thú tham gia các hoạt động.  

- Trẻ kể về những lần được đi dã ngoại.
	
-  Cùng cô tạo môi trường lớp học và các sản phẩm chủ đề “Không khí và gió”.             
          - Sưu tầm nguyên vật liệu cùng bố mẹ.
- Hứng thú tham gia các hoạt động.  
- Trẻ kể về những lần được đi hóng gió cùng bố mẹ.
	
-  Cùng cô tạo môi trường lớp học và các sản phẩm “Bảo vệ môi trường”
- Sưu tầm nguyên vật liệu cùng bố mẹ.

- Hứng thú tham ngày hội “Bảo vệ môi trường”  

- Trẻ kể về những lần được làm điều có ích để bảo vệ môi trường.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH TOÀN CHỦ ĐỀ
	STT
	Hoạt động
	Nhánh 1:
“Nước”
	Nhánh 2:
“Rừng và động vật”
	Nhánh 3:
“ Không khí và gió”
	Nhánh 4:
“Bé chung tay bảo vệ môi trường”
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ĐTT
	
- Đón trẻ. Cho trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp về chủ đề mới (Tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi).
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe trẻ, các hoạt động của lớp, của trường.
- Trò chuyện về một số lợi ích của nước đối với đời sống con người, cách sử dụng tiết kiệm nguồn nước, uống nước đúng cách.
- Trẻ cùng cô chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động.
- Trẻ chơi theo ý thích.

	
- Đón trẻ. Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp về chủ đề mới (Tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi).


- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ.
- Cung cấp kiến thức cho trẻ về  rừng và động vật.
- Trò chuyện về 1 số kỹ năng: bảo vệ rừng và các con vật sống trong rừng.


- Trẻ cùng cô chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động.
- Trẻ chơi theo ý thích.
	
- Đón trẻ. 
- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp về chủ đề mới (Tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi).
- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe và các hoạt động của lớp, của trường.
- Trò chuyện với trẻ một số kỹ năng an toàn biết kêu cứu, gọi người giúp đỡ khi gặp nguy hiểm, tác dụng của không khí, gió đối với con người.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động.
- Trẻ chơi theo ý thích.


	
- Đón trẻ. 
- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Nhắc trẻ bỏ rác đúng nơi quy định

- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe và các hoạt động của lớp, của trường
- Trò chuyện với trẻ một số kỹ năng bảo vệ môi trường sống, một số hành vi đúng sai đối với trẻ mầm non.
- Trẻ cùng cô chuẩn bị ĐD cho các hoạt động.
- Trẻ chơi theo ý thích.
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Thể dục sáng
	1. Khởi động 
 - Cho trẻ đi các kiểu đi theo nhạc bài hát “The weels on the bus"
2. Trọng động 
- Tập theo nhạc bài hát “Hạt mưa và em bé”

- BTPTC: 
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ ĐT Tay: 2 tay lên cao, sang ngang   
+ ĐT Bụng: Quay người sang trái, sang phải          
+ ĐT Chân: Đứng từng chân co cao đầu gối
+ Bật: Bật tại chỗ     *TCVĐ “Trời nắng, trời mưa”
3. Hồi tĩnh
- Đi nhẹ nhàng theo nhạc bài hát “I like flower”
	1. Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu đi theo nhạc bài hát “The weels on the bus” 
2. Trọng động 
- Tập theo nhạc bài hát “Đố bạn"

- BTPTC: Như tuần 1








*TCVĐ “Tạo dáng”

3. Hồi tĩnh
- Đi nhẹ nhàng theo nhạc bài hát “I like flower”
	1. Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu đi theo nhạc bài hát “What are you do" 

2. Trọng động 
- Tập theo nhạc bài hát “Mây và gió" kết hợp với nơ

- BTPTC: Như tuần 1








*TCVĐ “Lá và gió”

3. Hồi tĩnh
- Đi nhẹ nhàng theo nhạc bài hát “The famer in the dell”
	1. Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu đi theo nhạc bài hát “What are you do"
2. Trọng động 
- Tập theo nhạc bài hát “Không xả rác" kết hợp với hoa
- BTPTC: Như tuần 1








*TCVĐ “Gieo hạt”

3. Hồi tĩnh
- Đi nhẹ nhàng theo nhạc“The famer in the dell


	
Phân phối vào các ngày trong tuần


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3
	Hoạt động học
	

Nước

	Ngày 04/04/2022
PTTCKNXH
Sự kì diệu của nước
	Ngày 05/04/2022
PTNT
Do dung tích bằng 1 đơn vị đo
	Ngày 06/04/2022
PTTM
VĐ múa minh họa: “Cho tôi đi làm mưa với”
	Ngày 07/04/2022
PTNN
Thơ:
“Nước”
	Ngày 08/04/2022
PTTC
Bật qua suối nhỏ
(35-40cm)


	
	
	
Rừng và động vật

	Ngày 11/04/2022
PTNN
Truyện:
 “ Câu chuyện 
trong rừng”
	Ngày 12/04/2022
PTTC
Bò bằng bàn tay bàn chân.
	Ngày 13/04/2022
PTTM
Nặn thú rừng
	Ngày 14/04/2022
PTNT
Đếm và nhận biết số lượng con vật trong rừng trong phạm vi 5
	Ngày 15/04/2022
PTTM
 VĐ minh họa: “Em đi trồng cây xanh”

	
	
	Không khí và gió

	Ngày 18/04/2022
PTTM
Làm cối xay gió
	Ngày 19/04/2022
PTNN
Thơ “Gió”
	Ngày 20/04/2022
PTTM
Dạy hát:
“Tôi là gió”

	Ngày 21/04/2022
PTNT
Khám phá về không khí 
quanh ta
	Ngày 22/04/2022
PTTC
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh


	
	
	Bé bảo vệ môi trường

	Ngày 25/04/2022
PTNT
Bảo vệ môi trường
	Ngày 26/04/2022
PTTM
Làm túi giấy
	Ngày 27/04/2022
PTTC
Bò zíc zắc qua
 5 điểm.

	Ngày 28/04/2022
PTNN
Truyện “Cùng nhau bảo vệ
môi trường”

	Ngày 29/04/2022
PTTM
Rèn kĩ năng ÂN bài: 
 “Cho tôi đi làm 
mưa với”
       “Em đi trồng 
cây xanh”
        “Tôi là gió”
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Hoạt động ngoài trời











	


Nước
	
Ngày 04/04/2022
- HĐCCĐ: Đi tìm nơi nào có nước ở sân trường.
- TCVĐ: Vận chuyển nước.
- Chơi TD: Khu thiên nhiên (Tưới cây, tưới rau).
	
Ngày 05/04/2022
- HĐCCĐ: Sử dụng bàn tay trong nước
- TCVĐ: Bánh xe quay.
- Chơi TD: Khu vực cát nước (Câu cá, vật chìm nổi).

	
Ngày 06/04/2022 HĐCCĐ: Hướng dẫn trẻ cách vắt và phơi vải
- TCVĐ: Bắn súng nước.
- Chơi TD: Khu vực vận động (Nhảy bao bố, ném bóng).

	
Ngày 07/04/2022  - HĐCCĐ: Bài tập vận động với dây chun.


- Chơi TD: Khu nghệ thuật (Vẽ tự do).
	
Ngày 08/04/202 HĐCCĐ: Làm thí nghiệm Nước đi đá đâu.
- TCVĐ: Trời nắng,  trời mưa. 
- Chơi TD: Khu chợ quê (Bán nước giải khát).


	
	
	



Rừng và động vật

	
Ngày 11/04/2022
- HĐCCĐ: Quan sát cây xanh và tưới cây.

- TCVĐ: Trồng cây.

- Chơi TD: Khu vực chợ quê (Bán thức ăn con vật nuôi).
	
Ngày 12/04/2022
- HĐCCĐ: Quan sát con Thỏ


- TCVĐ: Cáo và Thỏ.
- Chơi TD: Khu vực cát nước (Thả thuyền, đóng khuôn cát).
	
Ngày 13/04/2022
- HĐCCĐ: Quan sát hạt nảy mầm trong đất.

- TCVĐ: Gieo hạt.

- Chơi TD: Khu thiên nhiên (Trồng cây, gieo hạt).
	
Ngày 14/04/2022
- HĐCCĐ: Nhặt lá vàng tạo hình con vật sống trong rừng.
- TCVĐ: Con bọ dừa.
- Chơi TD: Khu vực vận động (Boling, bập bênh).

	
Ngày 15/04/2022
- HĐCCĐ: Thực hành cho trẻ trồng cây.

- TCDG: Chồng nụ chồng hoa .

- Chơi TD: Khu vực nghệ thuật (Pha màu nước)


	
	
	


Không khí và gió

	
Ngày 18/04/2022
- HĐCCĐ: Thí nghiệm gió.

- TCVĐ: Lá và gió.


- Chơi TD: Khu vực chợ quê (Bán bóng bay).
	
Ngày 19/04/2022
- HĐCCĐ: Trò chuyện về túi nilon.
- TCVĐ: Thổi túi


- Chơi TD (Khu   thiên nhiên (Tưới cây, gieo hạt).
	
Ngày 20/04/2022
- HĐCCĐ: Bài tập với mắt.




- Chơi TD: Khu vực cát nước (Đong đo nước, xúc cát). 

	
Ngày 21/04/2022
- HĐCCĐ: Quan sát ông mặt trời qua ống nhòm.
- TCVĐ: Bắt không khí vào túi ni lông.
- Chơi TD: Khu vận động (Đá bóng, cầu tụt).

	
Ngày 22/04/2022
- HĐCCĐ: Quan sát những đám mây trên bầu trời
- TCVĐ: Trời nắng,  trời mưa.

- Chơi TD: Khu  thiên nhiên (Làm cỏ, tưới rau).

	
	
	
Bé bảo vệ môi trường

	
Ngày 25/04/2022
- HĐCCĐ: Nhặt lá cây, bỏ rác đúng nơi quy định.
- TCVĐ: Chọi trâu.

- Chơi TD: Khu vực vận động (Đạp xe, xe lắc).

	
Ngày 26/04/2022
- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết mùa hè.
- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi TD: Khu thiên nhiên (Dấu chân trên cát, xúc cát).

	
Ngày 27/04/2022
- HĐCCĐ: Thí nghiệm mặt trời kì diệu.
- TCDG: Rồng rắn lên mây.
- Chơi TD: Phòng thể chất (Bò chui qua cổng).
	
Ngày 28/04/2022
- HĐCCĐ: Thực hành kỹ năng gieo hạt, trồng cây.
- TCVĐ: Gieo hạt.

- Chơi TD: Khu thiên nhiên (Làm cỏ, chăm sóc hoa).
	
Ngày 29/04/2022
- HĐCCĐ: Cô và trẻ cùng nhau chuẩn bị ngày hội “Chung tay bảo vệ môi trường”.
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Vệ sinh- ăn ngủ
	
- Rèn một số trẻ chưa có kỹ năng rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Rèn trẻ chủ động xúc miệng nước muối sau khi ăn xong.
- Rèn trẻ có thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Rèn trẻ có thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày.
- Giáo dục trẻ xếp dép đúng nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ nhận biết và kể tên các loại thực phẩm thông thường có trong bữa ăn ở trường từ đó giáo dục trẻ không ăn những món ăn có hại cho sức khỏe.
- Cho trẻ đoán tên món ăn và nói các chất trong món ăn.
- Cô động viên những trẻ ăn chậm, lười xúc cơm, nhắc nhở trẻ ăn hay nói chuyện.
* Dự án “Dinh dưỡng và vận động”:
- Trước khi ngủ: Bài tập chân.
- Sau khi ngủ dậy: Bài tập tay vai.


	
	


















Hoạt động chiều
	




Nước
	  
Ngày 04/04/2021   - Nhóm 1: Học tiếng anh.
- Nhóm 2: Xem tranh ảnh, video các hoạt động bảo vệ nguồn nước.

	
Ngày 05/04/2021
 - Nhóm 1: Học múa.
 - Nhóm 2: Lau ghế               
	
Ngày 06/04/2021
- Nhóm 1: Học tiếng anh.
- Nhóm 2: Trò chuyện về cách sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 
	
Ngày 07/04/2021
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Làm quen bài hát “Em đi trồng cây xanh”
	
Ngày 08/04/2021
- Nhóm 1: Học vẽ.

- Nhóm 2: Nghe nhạc nước.
-  Nêu gương cuối tuần: Những bé biết tiết kiệm nước phát thưởng bé ngoan .


	
	
	

Rừng và động vật
	   Ngày 11/04/2022
- Nhóm 1: Học tiếng anh.
- Nhóm 2: Xem video và trò chuyện  về ích lợi của rừng. 
- Chơi trò chơi: Gieo hạt.


	  Ngày 12/04/2022
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Chơi phân loại hành vi đúng sai về bảo vệ rừng. 

	  Ngày 13/04/2022
- Nhóm 1: Học tiếng anh.
- Nhóm 2: Nghe bài hát và vận động về 1 số con vật sống trong rừng.
	  Ngày 14/04/2022
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Hướng dẫn trẻ buộc nơ, đội mũ cho con thú bằng bông.

	  Ngày 15/04/2022
- Nhóm 1: Học vẽ.

- Nhóm 2: Thực hành kỹ năng bảo vệ MT từ việc bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Nêu gương cuối tuần. Phát thưởng bé ngoan. 


	
	
	

Không khí và gió
	
Ngày 18/04/2022
- Nhóm 1: Học tiếng anh.
- Nhóm 2: Xem video “Ngày & đêm”
- Chơi trò chơi: Trời tối, trời sáng.
	
Ngày 19/04/2022
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Chơi trò chơi: Xin lửa.
	
Ngày 20/04/2022
- Nhóm 1: Học tiếng anh.
- Nhóm 2: Ôn bài hát “Tôi là gió”.
	
Ngày 21/04/2022
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Đọc đồng dao “Ông sấm ông sét”. 
	
Ngày 22/04/2022
- Nhóm 1: Học vẽ.

- Nhóm 2:
Lau dọn đồ chơi 
Nêu gương cuối tuần. Thưởng bé ngoan.

	
	
	
Bé bảo vệ môi trường
	
Ngày 25/04/2022
- Nhóm 1: Học tiếng anh.
- Nhóm 2: Xem video và trò chuyện về hành tinh xanh.
	
Ngày 26/04/2022
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: HDTC: Ai ném giấy vào giỏ nhanh nhất.
	
Ngày 27/04/2022
- Nhóm 1: Học tiếng anh.
- Nhóm 2: Đọc đồng dao: Chung tay BV  môi trường
	
Ngày 28/04/2022
- Nhóm 1: Học múa.
- Nhóm 2: Tô màu hình trái đất xanh. Hát“Không xả rác”
	
Ngày 29/04/2022
Ngày hội: “Bé chung tay bảo vệ môi trường”



 III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các HĐ/Tổ chức
trong góc
	Chuẩn bị
	Phân phối nhánh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	

	1
	Góc phân vai
	
Bé tập rửa đồ dùng







Gia đình đi du lịch
	- Biết cách thực hành rửa bát, đĩa: Rửa củ, quả.
- Biết phối hợp với các góc chơi khác và thu dọn đồ chơi gọn gàng.



- Trẻ biết cách làm đồ ăn nhanh: trứng ốp, xúc xích rán..
- Biết phối hợp với các góc chơi khác và thu dọn đồ chơi gọn gàng.
	Bé tập rửa bát, đĩa, cốc, củ, quả...
1. Đeo thẻ, thỏa thuận.                     
2. Thực hiện:
* Rửa bát, đĩa, cốc... 
- Sắp xếp gọn gàng.
*Rửa củ, quả dưới vòi nước.   

	

- Thẻ góc chơi.
- Mẫu quy trình: Rửa bát và rửa củ, quả.
- Nước sạch, chậu rửa.                                           - Bát, đĩa, cốc, khăn lau.
- 1 số củ, quả thật: Táo, cam, cà rốt, dưa chuột...

	


  x
	
	
	
	

	
	
	
	
	Bé tập làm một số món ăn nhanh             
1. Đeo thẻ, thỏa thuận.                    
2. Thực hiện: 
* Rán trứng:
- Đổ dầu ăn vào chảo.
- Cho trứng vào chảo rán.
* Rán xúc xích:
- Cho xúc xích vào chảo, cho lên bếp rán.

	

- Thẻ góc chơi. Mẫu quy trình làm một số món ăn.                                           
- Tạp dề, khay, bát, thìa, bếp, chảo, dầu ăn...
- Xốp màu làm xúc xích, trứng ốp.
	
	   



	


x
	
	

	
	
	



Bé tập làm nội trợ.
	- Biết cách pha nước chanh,làm nước ép dưa hấu.
- Biết phối hợp với các góc chơi khác và thu dọn đồ chơi gọn gàng.

	Bé tập pha nước chanh
1. Đeo thẻ, thỏa thuận .                     
2. Thực hiện: 
- Đổ nước vào cốc. 
- Vắt chanh, lọc chanh. 
- Cho đường vào khuấy tan.
	
- Thẻ góc chơi. Mẫu quy trình chế biến đồ uống.                                           - Tạp dề, cốc, thìa, ống mút, khăn lau... 
- Nước, chanh, đường.
	


  x
	



  






x



 
	
	
	

	
	
	
	
	Bé tập làm nước ép dưa hấu                                         1. Đeo thẻ, thỏa thuận .                     
2. Thực hiện: 
- Cho dưa vào máy ép.
- Nhấn nút máy ép.
- Rót nước ép dưa hấu ra cốc.
	

- Thẻ góc chơi. 
- Mẫu quy trình làm nước ép dưa hấu.                                          
- Tạp dề, mũ.
- Máy ép, kẹp gắp, cốc,  khăn lau.
- Dưa hấu đã bổ miếng.
	
	
	
	
	

	
	
	
Trang trí nhà cửa
	- Trẻ biết vệ sinh, tạo không gian nhà có đủ ánh sáng, sạch sẽ.
- Biết phối hợp với các góc chơi khác và thu dọn đồ chơi gọn gàng.
	Gia đình bé 
1. Đeo thẻ, thỏa thuận.                     
2. Thực hiện: 
- Quét nhà, hút bụi, quét mạng nhện...
- Sắp xếp các đồ dùng trong nhà gọn gàng.
	
- Thẻ góc chơi. 
- Đồ chơi: Chổi, giẻ lau, cây lau nhà, máy hút bụi…
	
	
	



 x
	
	

	
	
	Bếp ăn công ty môi trường
	- Trẻ biết thao tác chế biến món ăn.
- Biết cách giữ vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Biết phối hợp với các góc chơi khác và thu dọn đồ chơi gọn gàng.

	Bé tập làm hoa quả dầm.
1. Đeo thẻ, thỏa thuận.                     
2. Thực hiện: 
- Trẻ cắt nhỏ hoa quả.
- Trộn đều hoa quả với sữa chua.
	

- Thẻ góc chơi. 
- Mẫu quy trình làm hoa quả dầm.
- Tạp dề, mũ
- Đĩa, dao cắt, kẹp gắp, cốc, thìa, khăn lau.
- Táo, lê, dưa hấu đã gọt vỏ, cắt nhỏ. 
             
	
	
	
	



  



x



  
	

	
	
	
	
	Bé tập làm bánh mì phết bơ.           
1. Đeo thẻ, thỏa thuận.                     
2. Thực hiện: 
- Phết bơ vào 2 mặt của bánh mì, rắc đường lên mặt bánh.
	

- Thẻ góc chơi. 
- Mẫu quy trình làm bánh mì phết bơ.                                         
- Tạp dề, mũ. 
- Bánh mì, bơ, đường.
- Đĩa, dĩa, thìa, kẹp gắp, khăn lau.
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Bán hàng
	Cửa hàng bán nước giải khát
	- Trẻ có kĩ năng bán hàng, sắp xếp các mặt hàng gọn gàng, và đúng loại hàng.
- Biết giới thiệu mặt hàng, nói giá tiền.
 - Có kỹ năng giao tiếp giữa người bán và mua .         
- Biết chơi liên kết các góc chơi và thu dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	Bán các loại nước.
1. Đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện: 
- Bán các loại nước khoáng, nước ngọt, nước đóng chai.
	
- Thẻ góc chơi.                         - Bảng giá (hàng, tiền).
- Đồ dùng: Cốc, ly, ống mút, các loại nước...


	


 x
	
	
	
	

	
	
	Cửa hàng bán thức ăn động vật
	
	Bán thức ăn các con vật
1. Đeo thẻ, phân công.
2. Thực hiện: 
- Gói đồ, bán thức ăn động vật.

	
- Thẻ góc chơi.                         - Bảng giá (hàng, tiền), bảng giới thiệu sản phẩm mới.                                             
- Thức ăn cho động vật các loại .
- Cân, túi, giỏ đựng.
	
	




  x
	
	
	

	
	
	Cửa hàng bán các loại  đồ chơi
	
	Bán đồ chơi
1. Đeo thẻ, thỏa thuận.
2.Thực hiện: Bán các loại ĐC: chong chóng, khinh khí cầu làm bằng túi ni lông, diều, quạt cầm tay, quạt nan, quạt giấy...
- 1 số đồ chơi từ bóng.
	
- Thẻ góc chơi.                         - Bảng giá, bảng giới thiệu sản phẩm mới.                                             - Rổ đựng các mặt hàng có kí hiệu:
+ Chong chóng, khinh khí cầu, diều, quạt...
- Túi vải, tiền...
	
	
	

 x
	
	

	
	
	Siêu thị xanh

	
	Siêu thị xanh
1. Đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện: 
- Bán hàng, giới thiệu mặt hàng. 
- Hướng dẫn sử dụng túi vải  để bảo vệ môi  trường.
	
- Thẻ góc chơi.                         - Bảng giá (hàng, tiền), 
- Chong chóng, diều, quạt, khinh khí cầu...
- Túi đựng...
	
	
	
	

 x
	

	
	




Góc bác sĩ
	


Phòng tư vấn phòng chống đuối nước
	- Trẻ biết thực hiện các thao tác khám bệnh và chăm sóc bệnh nhân.
- Biết chơi liên kết các góc chơi và thu dọn gọn gàng.
	1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Đón tiếp bệnh nhân.
Bác sĩ: Tuyên truyền , hướng dẫn cách sơ cứu khi bị đuối nước.
- Khám, chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân, sơ cứu...
- Kê đơn, phát thuốc.
	- Thẻ chơi.
- Trang phục bác sĩ,  áo phao.
- Giường nằm, sổ khám bệnh.
- Đồ dùng bác sĩ: Cặp nhiệt độ, đo huyết áp..
- Một số loại thuốc: Hạ sốt, thuốc bổ và vitamin...


	




  x
	
	
	




 
	

	
	
	



Bác sĩ thú y
	
	1. Đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Thực hiện: 
- Bác sĩ tuyên truyền, hướng dẫn sơ cứu khi bị côn trùng đốt, cắn .
- Khám, chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh cho các con vật nuôi.
- Kê đơn, phát thuốc.
	
	
	



x
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Góc xây dựng
	
	- Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ chơi thay thế để xây.
 - Biết phối kết hợp cùng nhau để tạo nên công trình, đặt tên cho công trình.
- Phát triển trí tưởng tượng, khả năng thiết kế, óc sáng tạo.
- Biết chơi liên kết với góc tạo hình và bán hàng.
-Thu gọn đồ chơi gọn gàng.
	Xây đài phun nước
1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Lựa chọn nguyên vật liệu: xây mô hình đài phun nước. 
	
- Thẻ chơi; Mẫu gợi ý các công trình phun nước. 
- Đồ chơi: Lắp ghép, gạch, hàng rào, cây xanh, bàn ghế, ô dù, hình người...
- Biển tên các khu vực.
	



 x
	
	
	
	

	
	
	
	
	Xây khu rừng
1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Lựa chọn nguyên vật liệu xây mô hình khu rừng...
	
- Thẻ đeo; Mảng gợi ý các công trình.
- Đồ chơi: Lắp ghép, cây xanh, cây hoa, con vật, dòng suối, núi đồi...
- Biển tên các khu vực.

	
	



  x
	
	
	

	
	
	
	
	Công trình cối xay gió
1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Thực hiện: 
- Lắp ghép cối xay gió.    - Lựa chọn nguyên vật liệu xây mô hình cối xay gió...
	
- Mảng gợi ý các công trình, thẻ đeo.
- Lắp ghép, gạch, hàng rào, hộp sữa, hình chóp, cánh quạt từ bìa cứng, cây xanh…. 
- Biển tên các khu vực.
	
	
	




 x
	
	

	
	
	
	
	Xây công viên
1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Lựa chọn nguyên vật liệu xây công viên.
	
- Mảng gợi ý các công trình, thẻ đeo góc.
- Đồ chơi: Lắp ghép, hàng rào, cây xanh, cây hoa, đu quay, cầu tụt, hình người, con vật …. 
- Biển tên các khu vực.
	
	
	
	



 x
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Góc nghệ thuật
	














Tạo hình
	- Biết sử dụng các kỹ năng tạo hình và phối hợp các nguyên vật liệu để tô, vẽ, nặn xé dán...
- Trẻ hứng thú tham gia chơi.
- Biết chơi liên kết các góc chơi và sắp xếp đồ dùng gọn gàng khi chơi.
	Xưởng sản xuất tranh màu nước.
1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Trẻ sử dụng kĩ năng:
- Tô màu, vẽ tranh bằng màu nước.
- Làm mô hình về vòng tuần hoàn của nước.
- Làm tranh từ màu nước: thổi màu, búng màu...
	

- Thẻ chơi.
- Mẫu gợi ý của cô:
+Tranh gợi ý 
+ Mô hình cối xay gió 
- Đồ dùng: Keo, kéo, băng dính, dập ghim, khăn lau.
- Sáp màu, màu nước; Giấy các loại, tạp chí, bìa cứng, thùng...
- Khuôn in.
	




  x
	
	
	
	

	
	
	
	
	Xưởng sản xuất thú bông 
1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Lựa chọn nội dung chơi:
+ Làm các con thú bông
+ Gấp con thỏ bằng khăn
+ In, nặn con vật sống trên rừng. 

	

- Thẻ chơi.
- Mẫu gợi ý của cô.
- Đồ dùng: Keo, kéo, băng dính, dập ghim, bảng nặn, khăn lau. 
- Sáp màu, màu nước, giấy các loại, tạp chí, chai lọ, bông ....
- Đất nặn, khuôn in.
	
	


 x
	
	
	

	
	
	
	
	Xưởng chế tạo đồ chơi 
1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Lựa chọn nội dung chơi:  
- Làm chong chóng, làm khinh khí, thổi bóng bay, 
làm quạt máy, gấp quạt... 

	
- Thẻ chơi.
- Mẫu gợi ý của cô: 
- Đồ dùng: Keo, kéo, băng dính, dập ghim...
- Sáp màu, màu nước, giấy các loại, chai lọ, túi ni lông, thìa, vỏ hộp, lá cây, rơm...
	
	
	


 x
	
	

	
	
	
	
	Xưởng tái chế
1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Lựa chọn nội dung chơi:
- Vẽ tranh bảo vệ môi  trường.
- Làm đồ dùng, đồ chơi bằng các nguyên học liệu. 
- Làm trang phục từ lá cây....
	
- Thẻ chơi.
- Mẫu gợi ý của cô: Mô hình cối xay gió, đồ chơi từ vỏ hộp, trang phục từ lá cây...
- Đồ dùng: Keo, kéo, băng dính, dập ghim., bảng nặn, khăn lau, khăn mặt .
- Sáp màu, màu nước; Giấy, NVL tái chế.
	
	
	
	





  x
	

	
	
	


Âm nhạc
	- Trẻ có kỹ năng sử dụng các dụng cụ gõ đệm để biểu diễn.
- Thể hiện được tình cảm qua các bài hát, múa.
- Biết chơi liên kết các góc chơi , sắp xếp đồ dùng gọn gàng khi chơi.
	1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Lựa chọn nội dung chơi: 
- Hát, biểu diễn các bài hát:
+ Hạt mưa và em bé.
+ Em đi trồng cây.
+ Tôi là gió.
- Nghe và nhận biết âm thanh từ nước.

	- Dụng cụ âm nhạc: nơ, xắc xô, mũ múa.
- Trang phục biểu diễn: váy, áo…
- Bản nhạc “Hạt mưa và em bé”, “Em đi trồng cây”, “Tôi là gió”.
	




  x
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Góc học tập
	 






Toán
	
- Trẻ có kĩ năng đếm, nối đúng số lượng.
- Biết sắp xếp theo đúng quy tắc.
- Biết chơi các trò chơi phân loại, phân biệt hành vi đúng-sai                          
- Chủ động lựa chọn trò chơi, biết phối hợp các bạn trong nhóm.                   
- Biết chơi liên kết các góc chơi và sắp xếp đồ dùng gọn gàng khi chơi.

	
1. Đeo thẻ, thỏa thuận.
2. Lựa chọn trò chơi: 
- Nối đúng số lượng.
- Đếm và nhận biết số lượng 5.
- Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo. 
-  Phân loại hành vi 
đúng - sai với các nguồn nước sạch, nước bẩn. 
- Phân loại hành vi đúng-sai về bảo vệ rừng và động vật.


	- Biểu bảng cho từng hoạt động.
- Tranh lô tô cây, động vật…
- Bảng phân loại hành vi đúng sai, nước sạch, nước bẩn.
- Hình ảnh hành vi đúng - sai về bảo vệ rừng và động vật.
- Tranh tô màu nối đúng số lượng, bút dạ…
- Thẻ số.
- Bảng phân loại.

	




 x
	




  x
	





	





	

	
	
	
	

	- Phân loại không khí sạch và không khí bị ô nhiễm.
- Phân loại hành vi đúng – sai về bảo vệ môi trường
	
	




	
	

x
	

x
	

	
	
	




Khám phá
	- Trẻ biết được các nguồn nước và lợi ích của các nguồn nước, không khí, gió.
-Phát triển khả năng ghi nhớ, quan sát, nhận biêt phân biệt (Tên gọi, đồ dùng, thao tác, hoạt động).                                            
- Biết chơi liên kết các góc chơi và sắp xếp đồ dùng gọn gàng khi chơi.
	- Khám phá về đặc điểm, tính chất và vòng tuần hoàn của nước.
- Khám phá về động vật sống trong rừng.
	- Tranh  nguồn nước
- Biểu bảng vòng tuần hoàn của nước.
- Tranh ảnh các con vật sống trong rừng.
- Tranh ảnh về môi trường.
	


x
	


x
	






	





	





	
	
	
	
	- Tác dụng của không khí, gió với con người.
- Lợi ích của không khí, gió.
- Khám phá về môi trường xung quanh bé.

	
	
	
	x
	x
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Góc sách
	
	- Trẻ có kỹ năng xem tranh ảnh, kể chuyện, đọc thơ theo tranh. 
-  Biết kể chuyện sáng tạo về chủ đề: Tài nguyên thiên nhiên.
- Biết lựa chọn tranh ảnh để làm Album về Tài nguyên thiên nhiên.
- Biết giữ gìn sách truyện, cất đồ chơi gọn gàng.
	1. Đeo thẻ, thỏa thuận .
2. Lựa chọn trò chơi:
- Đọc chuyện, thơ. 
- Kể chuyện sáng tạo
+ Xem sách, báo, tạp chí, tranh ảnh về các nguồn nước, rừng và động vât, không khí và gió, bảo vệ môi trường. 
+ Cách giữ vệ sinh nguồn nước, rừng và động vật, không khí và gió, bảo vệ môi trường.
+ Làm thơ, làm sách về nước, rừng, không khí và gió, bảo vệ môi trường: “Lợi ích của nước”, “Nếu không có nước thì…..,
- Làm Album.

	- Tranh ảnh, sách truyện, tranh thơ về tài nguyên thiên nhiên.
+ Truyện: Ngày và đêm, vệ sĩ bảo vệ môi trường, mái tóc rừng xanh, câu chuyện trong rừng, cùng nhau bảo vệ môi trường …
+ Thơ: Nước, Gió…
-  Các loại rối tay, rối dẹt; Tranh ảnh sách báo, tạp chí cũ.
- Keo, kéo, hồ dán, băng dính.
	







 x
	  







 x
	







 x
	







 x
	







 VI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỌNG NGÀY
 Thứ 2 ngày 25 tháng 4 năm 2022
	Tên hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị

	PTNT
Đề tài: Bé bảo vệ môi trường

	1. Kiến thức 
- Trẻ biết một số hành động giữ gìn vệ sinh môi trường như: Giữ nền nhà luôn sạch, chơi xong cất dọn đồ chơi gọn gàng, lau lá cây, xếp bàn ghế giúp cô, vứt rác, đi vệ sinh đúng nơi quy đinh, không vẽ lên tường.
- 80 – 85% trẻ có kỹ năng thực hiện.
2. Kỹ năng
- Rèn thói quen bảo vệ và giữ vệ sinh môi trường.
3. Thái độ: 
- Trẻ có ý thức bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường.
	1. Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú 
(Dự kiến: 3 - 4 phút )
- Cho cả lớp đọc thơ: “Tập quét nhà” (Văn Hải)
- Hỏi trẻ về nội dung bài thơ.
- Chơi chuyển tiếp: Tập quét nhà.
2. Hoạt động 2: Bé tìm hiểu và bảo vệ môi trường (Dự kiến: 15 - 17 phút )
* Quan sát, đàm thoại: 
- Bạn Bo của chúng ta rất thích uống sữa, nhưng bạn ấy sẽ làm gì với các vỏ hộp sữa nhỉ? các con cùng hướng lên màn hình để theo dõi đoạn phim sau.
- Cho trẻ xem phim hoạt hình về “ Hộp sữa biết tuốt”  
- Đàm thoại: 
+ Bạn Bo đã làm gì vậy ? Chuyện gì xảy ra khi bạn Bo vứt vỏ sữa ra nhà?
+ Nếu con là bạn Bo, khi uống xong con sẽ làm gì?
+  Vì sao các con cần vứt rác đúng nơi quy định?
- Cho trẻ xem đoạn video trẻ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh trường lớp.  + Con thấy lớp học  như thế nào?      
                    + Các bạn đang làm gì?
                    + Vì sao các bạn làm như vậy?
               + Hàng ngày con và các bạn thường làm gi để lớp học được sạch sẽ, gọn gàng? ( lau dọn giá, đồ dùng, đồ chơi; cất đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, vứt rác đúng nơi quy định....)
                     + Nếu như lớp học không  sạch sẽ, gọn gàng, vứt rác bừa bãi thì điều gì sẽ xảy ra?
* Câu hỏi cho trẻ yếu thế: + Bạn Bo vứt gì ra lớp?
Cô khái quát:  Sau khi ăn đồ ăn có vỏ hay có lá gói, các con đều bỏ vào thùng rác. Vứt rác và đi vệ sinh đúng nơi quy định, không vẽ bậy lên tường. Để giữ gìn môi trường sạch sẽ trong và ngoài lớp học thì các con  lau dọn vệ sinh đồ dùng, đồ chơi. 
* Trò chơi: Thi xem ai nhanh
- Cách chơi: Trên đây là 3 tấm bảng cho 3 đội chơi. Mỗi đội cũng có các bức tranh về vệ sinh lớp học, lau dọn đồ chơi, quét dọn nhà cửa môi trường và tranh vứt rác bừa bãi, vẽ bậy lên tường…. Nhiệm vụ của các đội là lên tìm tranh có hành vi đúng gắn sang bên hình mặt cười, còn hành động sai gắn sang bên hình mặt mếu.
- Luật chơi: Thời gian được tính là 1 bản nhạc, Đội nào gắn nhanh, gắn đúng đội đó giành chiến thắng.
- Cô nhận xét kết quả chơi, tuyên dương trẻ.
3. Hoạt động 3: Ôn luyện, củng cố (Dự kiến: 6 - 8 phút)
 - Cô tổ chức cho trẻ thực hành vệ sinh lớp: Chia lớp thành 3 nhóm trẻ: Nhóm lau dọn đồ chơi; nhóm quét nhà, nhóm nhặt rác.
- Cô tổ chức cho trẻ thực hiện 2- 3 lần.
- Nhận xét, tuyên dương trẻ.
	

- Bài thơ “ Tập quét nhà”






- Video phim hoạt hình “hộp sữa biết tuốt”






Hình ảnh cất đồ dùng đồ chơi, quét nhà; hình ảnh vệ sinh trường lớp.









- Tranh hảnh vi đúng: bé quét nhà, lau dọn đồ chơi, vứt rác đúng vào thùng..
- Tranh hành vi sai: vẽ lên tường, vứt rác ra lớp... 


- Xô, chổi, giẻ lau, dụng cụ hót, bao tay, khẩu trang...




[bookmark: _Hlk100071753]DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
I/ Tình trạng sức khỏe trẻ:
-  Đa số trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn khi đến lớp.
-  Dự kiến tình huống: Do thời tiết thay đổi nên 1 số trẻ bị ho, sổ mũi, yếu người
- Điều chỉnh: Trao đổi với phụ huynh, nhắc phụ huynh cho trẻ mặc trang phục phù hợp và đi khám bệnh nếu cần thiết.
II/ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ thích thú  tham gia hoạt động.
- Dự kiến tình huống: Trong giờ đón trẻ, 1 số trẻ chơi đồ chơi chưa gọn gàng.
- Điều chỉnh: Cô quan tâm đến cá nhân trẻ, nhắc trẻ chơi và cất đồ chơi gọn gàng.
III/ Kiến thức, kỹ năng
* Kiến thức:
- Trẻ biết một số hành động giữ gìn vệ sinh môi trường như: Giữ nền nhà luôn sạch, chơi xong cất dọn đồ chơi gọn gàng, lau lá cây, xếp bàn ghế giúp cô, vứt rác, đi vệ sinh đúng nơi quy đinh, không vẽ lên tường.
- 80 – 85% trẻ có kỹ năng thực hiện.
* Kỹ năng:
- Rèn thói quen bảo vệ và giữ vệ sinh môi trường.
* Dự kiến tình huống: Trẻ trả lời không đủ câu, chơi trò chơi chưa đúng luật.
* Điều chỉnh: Cô nhắc trẻ trả lời đủ câu, rõ ràng. Hướng dẫn trẻ chơi đúng luật.                                                                                                                   








Thứ 3 ngày 26 tháng 04 năm 2021
	Tên hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị

	      PTTM                                                              Đề tài: Làm túi giấy 

	1. Kiến thức
- Trẻ biết gập đôi tờ giấy, dán 2 bên mép túi, dán quai túi và trang trí hoa văn để tạo thành chiếc túi giấy.
- 85% trẻ tạo sản phẩm theo yêu cầu của cô.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng gấp giấy, miết giấy và kỹ năng phết hồ, phát triển khả năng sáng tạo của trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, 
- Trẻ giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

	1. Hoạt độg 1: Ổn định tổ chức ( Dự kiến 2-3 phút )
- Trẻ xem đoạn videoclip về “thời trang túi”.
- Hỏi trẻ:+ Các cô người mẫu trình diễn gì?
               + Có nhận xét gì về những chiếc túi đó?
2. Hoạt động 2: Quan sát, đàm thoại ( Dự kiến 5-7 phút )
- Chia trẻ thành nhóm tổ chức cho trẻ quan sát , nhận xét.  
Hỏi trẻ: + Vừa được quan sát gì ? Túi được làm bằng nguyên liệu gì?  
             + Hình dáng túi như thế nào ? Màu sắc túi?
             + Quai túi làm bằng gì?
             + Túi được trang trí như thế nào?
* Câu hỏi cho trẻ yếu thế: 
+ Túi có đẹp không?
+ Túi được làm bằng gì? Có màu gì?
- Cô khái quát: Đây là chiếc túi được làm bằng giấy
 ( bìa, báo); thân túi hình chữ nhật (vuông, tròn); quai túi được làm bằng dây kẽm nhung  (dây ni lông, dây gai)  Túi được trang trí bằng những bông hoa ghép từ những vỏ hạt hướng dương gắn xen kẽ những chiếc lá khô ( lá, hột hạt, vẽ hoa văn).
* Hỏi ý tưởng trẻ: 
+ Con thích làm túi hình gì? Làm bằng gì? 
+ Trang trí túi như thế nào? Sử dụng nguyên liệu gì để làm? 
*Trò chơi chuyển tiếp: Tạo dáng.                            
- Tặng trẻ rổ nguyên vật liệu về nhóm thực hiện.
Hoạt động 3: Trẻ thực hiện (Dự kiến 10 -12 phút )
- Chia trẻ thành 4 nhóm: Trẻ tự chọn nguyên vật liệu và làm theo ý thích.
- Cô bao quát, gợi ý, động viên, khuyến khích và giúp đỡ trẻ thực hiện.
Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm
 (Dự kiến 2-3 phút )
- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày và giới thiệu về chiếc túi của mình.
+ Hỏi trẻ cảm xúc khi được tự tay tạo sản phẩm yêu thích.
+ Cho trẻ giới thiệu và đặt tên cho sản phẩm của mình.
+ Hỏi trẻ thích túi nào nhất? Vì sao?
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
- Cả lớp trình diễn túi thời trang ( theo nhạc ).
	
- Túi mẫu: 3 chiếc 
( trang trí khác nhau)

























- Các nguyên vật liệu: Giấy bìa A4, băng dính 2 mặt, keo, kéo, bút sáp màu, dạ màu, khăn lau tay, bàn ghế......
- Hoa lá cắt sẵn, bút sáp màu, hột hạt, vỏ hạt hướng dương, lá khô, cúc áo, các loại dây để làm quai túi...
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DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
I/ Tình trạng sức khỏe trẻ:  
-  Đa số trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn khi đến lớp.
-  Dự kiến tình huống: Có trẻ còn sốt do viêm họng.
- Điều chỉnh: Trao đổi với phụ huynh, nhắc phụ huynh quan tâm chú ý đến sức khỏe trẻ khi thời tiết thay đổi.
II/ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
-  Trẻ thích thú  tham gia hoạt động. 
-  Dự kiến tình huống: Trong giờ hoạt động ngoài trời có trẻ chơi còn giằng đồ chơi của bạn.
- Điều chỉnh: Trong giờ hoạt động chiều, cô trò chuyện về hành vi chơi xong không cất đồ chơi. Từ đó, giáo dục trẻ ý thức khi chơi xong phải cất đồ chơi. 
III/ Kiến thức -kỹ năng
* Kiến thức: 
- Trẻ biết gập đôi tờ giấy, dán 2 bên mép túi, dán quai túi và trang trí hoa văn để tạo thành chiếc túi giấy.
- 85% trẻ tạo sản phẩm theo yêu cầu của cô.
* Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng gấp giấy, miết giấy và kỹ năng phết hồ, phát triển khả năng sáng tạo của trẻ.
* Dự kiến tình huống: 1 số trẻ chưa tạo được ản phẩm
* Điều chỉnh: Cô quan tâm đến cá nhân trẻ, giúp trẻ hoàn thành sản phẩm của mình khi gặp khó khăn.


Thứ 4 ngày 27 tháng 04 năm 2022
	Tên hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị

	PTTC
 Bò díc dắc qua 5 điểm.

	1. Kiến thức 
- Trẻ nhớ tên vận động và thực hiện đúng vận động cơ bản: bò dích dắc qua 5 điểm.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi vận động.
- 85% trẻ thực hiện được kĩ năng vận động
2. Kỹ năng 
- Rèn kỹ năng bò dích dắc không chạm vào chướng ngại vật, phối hợp chân nọ tay kia.
3. Thái độ 
- Trẻ tham gia tích cực và  có ý thức kỷ luật trong các hoạt động.
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Dự kiến: 3-5 phút)
- Cô và trẻ đóng vai các đoàn thanh niên tình nguyện đi trồng cây để bảo vệ môi trường ( mỗi trẻ đeo 2 bông hoa trên tay) đi thành vòng tròn trên nền nhạc bài hát: "What are you do" 
2. Hoạt động 2: Trọng động ( Dự kiến: 15-17 phút)
*BTPTC: Cho trẻ về đội hình vòng tròn, tập kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”. 
- ĐT Tay: 2 lên cao, sang ngang. 
- ĐT Chân: Bước sang ngang.                                    
- ĐT Bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
 - ĐT Bật: Bật tại chỗ.  
*ĐTNM: ĐT Bụng: Thực hiện 4 lần x 4 nhịp.
* VĐCB: “Bò díc dắc qua 5 điểm”
- Trẻ xếp thành 2 hàng ngang quay mặt vào nhau.
- Trẻ trồng cây đã được cô chuẩn bị từ trước vào chậu và đặt vào các điểm đã được đánh dấu ở trên sàn.
- Cho trẻ chơi trò chơi với 2 hàng cây.
- Hỏi trẻ: Với những hàng cây này sẽ làm gì? Trẻ trải nghiệm.
- Cô giới thiệu vận động cơ bản “Bò díc dắc qua 5 điểm”
- Mời 1-2 trẻ lên bò thử  Trẻ nhận xét cách bò.
- Cô mời một trẻ lên tập mẫu + cô phân tích: 
+ Tư thế chuẩn bị: Hai lòng bàn tay áp sát sàn hướng về phía trước, sát vạch xuất phát, 2 cẳng chân sát sàn.
+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh tay phải đưa lên phía trước đồng thời chân trái đưa đẩy người về phía trước, cứ thế bò chân nọ tay kia vòng qua các điểm dích dắc (chú ý không làm đổ các điểm)
- Trẻ thực hiện:+ Lần 1: Lần lượt từng trẻ của hai đội tập.
                         + Lần 2: Tập theo nhóm: Nhóm bạn trai, nhóm bạn gái  ( Cô quan tâm sửa sai, động viên khích lệ trẻ).
                         + Lần 3: Thi đua hai đội - cho trẻ xếp thêm mỗi hàng 1 cây
* Dành cho trẻ yếu thế: Cô mời trẻ lên tập 1 lần
- Cô cho trẻ nhắc lại tên vận động.
* TCVĐ: Tưới cây.
- Cho trẻ chuyển đội hình 2 hàng dọc
- Cô giới thiệu trò chơi: “Tưới cây”
- Cách chơi: Nhiệm vụ của các bạn đoàn thanh niên phải đi khéo léo qua cầu khỉ để lấy nước tưới cho cây.
- Luật chơi: Trong thời gian một bản nhạc, đội nào lấy được nhiểu nước về thùng thì đội đó sẽ giành chiến thắng. 
 - Trẻ chơi 2-3 lần.
- Kết thúc trò chơi cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả của 2 đội. Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh. ( Dự kiến: 2-3 phút )
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 phút theo nhạc bài hát: 
“ What If”
	- Phòng tập sạch sẽ.
- Xắc xô




- Bài hát “Em yêu cây xanh” "What are you do" “What If”





12 cây xanh được làm từ bìa cứng, chậu cây từ những lon sữa bột, mỗi trẻ 2 bông hoa, 
- Trang phục nông dân, thúng nhỏ đủ cho mỗi trẻ.






















- Xô nhỏ 10 cái




DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
I/ Tình trạng sức khỏe trẻ:  
-  Đa số trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn khi đến lớp.
-  Dự kiến tình huống: Có trẻ nghi ngờ F0
 - Điều chỉnh: Cô báo cáo trường hợp nghi ngờ về trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của trường.
II/ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
-  Trẻ thích thú  tham gia hoạt động. Trẻ hợp tác  khi tham hoạt động.
-  Dự kiến tình huống: Trong giờ đón trẻ có trẻ chưa vui, không muốn trò chuyện và chơi với các bạn. 
- Điều chỉnh: Cô linh hoạt hơn trong tổ chức, động viên khích lệ trẻ nhanh nhẹn hơn. 
III/ Kiến thức-kỹ năng
* Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động và thực hiện đúng vận động cơ bản: bò dích dắc qua 5 điểm.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi vận động.
- 85% trẻ thực hiện được kĩ năng vận động
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng bò dích dắc không chạm vào chướng ngại vật, phối hợp chân nọ tay kia.
* Dự kiến tình huống: 1 số trẻ chứ thực hiện được kỹ năng, thời gian hoạt động kéo dài, trẻ chơi chưa đúng yêu cầu.
* Điều chỉnh: Cô quan tâm đến cá nhân trẻ, giới thiệu cách chơi rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu.





Thứ 5 ngày 28 tháng 04 năm 2022
	Tên hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị

	PTNN
Truyện “Cùng nhau bảo vệ môi trường”

	1. Kiến thức 
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung câu truyện.
- 90% trẻ thực hiện được yêu cầu của cô đề ra.
2. Kỹ năng 
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, biết diễn đạt theo ý hiểu của mình.
3. Thái độ 
- Trẻ biết giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi.




	1.Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú 
( Dự kiến: 3 - 5 phút )
- Cho trẻ đọc bài vè: “ Bảo vệ môi trường”
- Hỏi trẻ: + Bài vè nhắc nhở chúng ta điều gì?                    
- Cô giới thiệu câu chuyện “Cùng nhau bảo vệ môi trường”
2.Hoạt động 2: Trẻ làm quen với câu chuyện “Cùng nhau bảo vệ môi trường”( Dự kiến: 12 - 15 phút )
- Cô kể chuyện lần 1 diễn cảm.
- Hỏi trẻ: 
  + Vừa nghe câu chuyện gì? Của tác giả nào? 
  + Trong chuyện có những nhân vật nào?
- Giảng nội dung: Câu chuyện kể về 1 chuyến dã ngoại của gia đình bạn Bi. Trong chuyến dã ngoại đó, bạn Bi đã có 1 việc làm sai lầm. Nhờ có bố, Bi đã nhận ra lỗi của mình và sửa sai ngay sau đó.
- Cô kể chuyện lần 2 kết hợp với sa bàn minh hoạ.
- TC chuyển tiếp: “Chèo thuyền”
* Đàm thoại:
+ Gia đình bạn Bi đi cắm trại ở đâu? Quang cảnh ở nơi đó như thế nào?
+ Mẹ Bi đã chuẩn bị những đồ ăn gì cho buổi cắm trại?
+ Bi đã làm gì khi ăn xong bát súp?
+ Điều gì đã khiến Bi thốt lên “Thật thú vị”? Bi đã tiếp tục làm gì?
+ Ai đã chạy đến can ngăn Bi? Bố Bi đã nói gì với Bi?
+ Bi cảm thấy như thế nào sau khi nghe Bố giải thích?
+ Để chuộc lỗi với dòng sông Bi đã làm gì?
+ Cháu sẽ làm gì để bảo vệ môi trường?
* Câu hỏi yếu thế:
+ Bạn Bi có ngoan không? Bạn Bi đã ném gì xuống sông?
+ Ai đã giúp bạn Bi vớt những chiếc bát nhựa lên? Bi đã nói gì với dòng sông?
* Giáo dục trẻ: Biết bảo vệ môi trường và không xả rác bừa bãi.
3. Hoạt động 3: ( Dự kiến: 3 - 5 phút )
- Bé thi ghép tranh (Chia làm 2 đội)
+ Cách chơi: Trẻ ghép tranh theo thứ tự nội dung câu chuyện.
+ Luật chơi: Trong thời gian một bản nhạc “Điều đó phụ thuộc hành động của bạn” đội nào ghép xong trước, gắn đúng thứ tự nội dung câu chuyện đội đó dành chiến thắng.
* Kết thúc: Trẻ làm xong cô nhận xét nhóm chơi và tuyên dương trẻ.
	

- Vè “ Bảo vệ môi trường”














- Sa bàn rối minh họa truyện.
























- Tranh truyện: “ Cùng nhau bảo vệ môi trường” (2 bộ cắt rời)






DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

I/ Tình trạng sức khỏe trẻ:  
-  Đa số trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn khi đến lớp.
-  Dự kiến tình huống: Còn trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng.
 - Điều chỉnh: Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trẻ, phối kết hợp động viên trẻ ăn đầy đủ chất.
II/ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
-  Trẻ thích thú  tham gia hoạt động. Trẻ hợp tác  khi tham hoạt động.
-  Dự kiến tình huống: Trong giờ chơi hoạt động góc 1 số trẻ chơi xong không cất đồ chơi.
- Điều chỉnh: Trong giờ hoạt động chiều, cô trò chuyện về hành vi chơi xong không cất đồ chơi. Từ đó, giáo dục trẻ ý thức khi chơi xong phải cất đồ chơi. 
III/ Kiến thức -kỹ năng
* Kiến thức:
 - Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung câu truyện.
- 90% trẻ thực hiện được yêu cầu của cô đề ra.
* Kỹ năng: 
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, biết diễn đạt theo ý hiểu của mình.
* Dự kiến tình huống: Tổ chức hoạt động còn trầm, trẻ trả lời câu hỏi của cô còn nhỏ, chưa rõ ràng, mạch lạc.  
* Điều chỉnh: 
- Cô linh hoạt hơn trong tổ chức, động viên khích lệ trẻ sôi nổi tham gia các hoạt động, 
- Động viên trẻ nói to, rõ ràng, mạch lạc hơn,                                                                         




Thứ 6 ngày 29 tháng 04 năm 2022
	Tên hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị

	PTTM                                                    Rèn kĩ năng âm nhạc
“Em đi trồng cây xanh”
“Tôi là gió” 
“ Cho tôi đi làm mưa với”
Nghe hát “Chung tay bảo vệ môi trường” 
Trò chơi âm nhạc “Giai điệu thân quen”

	1. Kiến thức
- Trẻ biết biểu diễn các bài hát trong chủ đề
- Trẻ biết hoạt động phối hợp cùng nhau để  biểu diễn.
2. Kỹ năng:
- Trẻ có các kỹ năng biểu diễn và sử dụng thành thạo các dụng cụ âm nhạc.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	1. Hoạt động 1: Ổn định, giới thiệu: 
- Cô giới thiệu chương trình ngày hội: “ Hành tinh xanh”
- Gồm 3 phần: + Phần 1: Ô số bí ẩn.
                        + Phần 2: Tài năng của bé.
                        + Phần 3: Giai điệu thân quen
2. Hoạt động 2:  Rèn kĩ năng biểu diễn các bài hát trong chủ điểm: “Em đi trồng cây xanh”, “Tôi là gió”, “ Cho tôi đi làm mưa với” (Dự kiến: 10-12 phút )
+ Phần 1: Ô số bí ẩn.
- Cô đóng vai người dẫn chương trình mời trẻ tham gia trò chơi “Ô số bí ẩn”. 
- Cách chơi: có 4 ô số (1-2-3-4). Mỗi đội sẽ lựa chọn 1 ô số, mở ô số có hình ảnh gì sẽ phải hát bài hát có nội dung hình ảnh đó.
- Luật chơi: Thời gian hội ý là 1 phút. Nếu trả lời và hát đúng nội dung tranh sẽ được thưởng 1 bông hoa.
- Trẻ chơi 3-4 lần (Cô và trẻ nhận xét các đội chơi, động viên khen ngợi trẻ).
+ Phần 2: Tài năng của bé - Trẻ biểu diễn bài hát: “ Em đi trồng cây xanh”; “Tôi là gió”; “ Cho tôi đi làm mưa với”
- Chia trẻ làm 2 đội: “Mây hồng” và “Rừng xanh”
- Mời 2 đội trưởng lên bốc thăm bài của đội mình và về hội ý.
- Các đội lên giới thiệu phần biểu diễn của đội mình.
+ Đội “Mây hồng” biểu diễn bài hát : “Tôi là gió”.
- Trẻ hát kết hợp dụng cụ âm nhạc.
- Trẻ nhận xét các bạn biểu diễn.
- Trẻ nghe 1 đoạn nhạc - Trẻ đoán tên bài hát, tác giả
- Mời đội “Rừng xanh” lên vận động minh họa bài hát “Em đi trồng cây xanh” .
- Trẻ vận động kết hợp dụng cụ âm nhạc - Trẻ nhận xét.
- Cô mời trẻ vận động theo các hình thức đội bạn trai - đội bạn gái kết hợp dụng cụ âm nhạc.
 Trẻ mời 2 bạn của đội bạn lên biểu diễn cùng đội mình.
 Trẻ biểu diễn 1 lần, tốp nam - nữ biểu diễn. 
- Mời 3 đội lên biểu diễn bài hát “ Cho tôi đi làm mưa với” các đội hát giao lưu cùng nhau ( Cô động viên , khen ngợi trẻ).
* Trẻ yếu thế: Cô mời trẻ lên hát và biểu diễn 1 lần.
   3. Hoạt động 3: Giai điệu thân quen “ Chung tay bảo vệ môi trường” ( Dự kiến: 4-6 phút ).
- Cô giới thiệu bài hát “ Chung tay bảo vệ môi trường” nhạc sĩ: Võ Văn Lý
- Cô hát lần 1 kết hợp ánh mắt, cử chỉ điệu bộ.
- Hỏi trẻ: + Tên bài hát, tên tác giả? Trẻ có cảm nhận như thế nào khi nghe bài hát?
- Giảng nội dung: Bài hát khuyên chúng ta nên chung tay, sát cánh để cùng có những hành động tốt bảo vệ môi trường. 
- Lần 2: Cô mặc trang phục cây xanh, trẻ cầm hoa cùng biểu diễn.
- Kết thúc
	
- Nhạc bài: “Em đi trồng cây xanh”; “Tôi là gió”;
 “ Cho tôi đi làm mưa với” 

























- Mũ múa, đàn, trống, xắc xô, mic hát, hoa, nơ...





Bài hát “Chung tay bảo vệ môi trường”
- Trang phục biểu diễn  Trang phục cây xanh. 





DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

I/ Tình trạng sức khỏe trẻ:  
-  Đa số trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn khi đến lớp.
-  Dự kiến tình huống: Còn trẻ béo phì xúc cơm của bạn
- Điều chỉnh: Cô động viên nhắc nhở trẻ ăn hết suất cơm của mình, không xúc cơm của bạn. Phối hợp với phụ huynh có chế độ dinh dưỡng ăn hợp lý chống béo phì cho trẻ
II/ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
-  Trẻ thích thú  tham gia hoạt động. Trẻ hợp tác  khi tham hoạt động.
-  Dự kiến tình huống: Trong giờ đón trẻ có trẻ chưa vui, không muốn trò chuyện và chơi với các bạn. 
- Điều chỉnh: Cô trò chuyện với trẻ, hỏi trẻ vì sao buồn, rủ trẻ chơi trò chơi cùng với bạn. 
III/ Kiến thức -kỹ năng
* Kiến thức:
 - Trẻ biết biểu diễn các bài hát trong chủ đề
- Trẻ biết hoạt động phối hợp cùng nhau cùng biểu diễn.
* Kỹ năng: 
- Trẻ có các kỹ năng biểu diễn và sử dụng thành thạo các dụng cụ âm nhạc.
* Dự kiến tình huống:
- Thời gian tổ chức hoạt động còn dài, trong quá trình trẻ biểu diễn  nhiều trẻ tác phong còn chậm; hát nhỏ chưa rõ lời, vận động minh họa còn rời rạc.
*Điều chỉnh: Cô phân bố tổ chức các hoạt động phù hợp, động viên trẻ tích cực tham gia hoạt động.
- Hướng dẫn cá nhân trẻ vận động



    VII. PHỤ LỤC
CÁC BÀI HÁT THEO CHỦ ĐỀ

	Bài hát: “Em yêu biển đảo quê em”

        Em yêu biển đảo quê hương. Đẹp thơ mộng quyến rũ. Đẹp hơn là tranh vẽ. Không gì sánh đẹp hơn. Thênh thang đứng trước biển xanh. Em mơ theo cánh hải âu. Tự do bay khắp phương trời. Tới đảo xa!
        ĐK: Hè sang thoả niềm mong. Em theo cha mẹ tắm mát biển khơi. Biển trong xanh bát ngát. Cưỡi sóng nô đùa, khoan khoái thoả ước mơ. Biển Việt Nam hôm nay. Thế giới ghi danh bao thắng đẹp. Nguồn tài nguyên phong phú
Sức sống tuôn trào làm đẹp giàu quê hương
                         (Sáng tác: Xuân Hòa)
Bài hát: “Đố bạn”

        Trèo cây nhanh thoăn thoắt đố bạn biết con gì? Đầu đội 2 cái ná đúng là chú hươu sao 2 tai to phành phạch đó là chú voi to trông xem kìa,trông xem kià ai đi như thế kia. Phục phịch phục phịch đó là bác gấu đen. Đầu đội 2 cái ná đúng là chú hươu sao 2 tai to phành phạch.
                         Sáng tác: LH Next Top Model

	
	Bài hát: “Em đi trồng cây xanh”

Em đi trồng cây, cây vươn chồi xanh, cho sân trường em, có tiếng rộn ràng. Em múa, em ca dưới sân trường đầy bóng lá, em múa em ca dưới sân trường đầy hương hoa thơm. Em đi trồng cây, cây vươn chồi xanh, cho sân trường em vui thật vui.


Bài hát: “Mây và gió”

        Bầu trời xanh bao la. Những đám mây bồng bềnh. Trôi mau đi trôi mau. Cùng nô đùa với gió. Gió ơi tôi gọi gió. Cùng với đám mây trôi.


Bài hát: “Tôi là gió”

        Có ai nhìn thấy đâu nhưng mà ai cũng thích! Vì tôi mang hơi nước tặng cho hết mọi người. Vù vù vù, hiu hiu hiu, gió thổi đấy bạn ơi! Tên chúng tôi là gió mang niềm vui đến cho mọi nhà. Có ai nhìn thấy đâu nhưng mà ai cũng thích. Vì tôi mang hơi nước tặng cho hết mọi người. Ào ào ào, vu vu vu, gió hát đấy bạn ơi! Xin cám ơn bạn gió, vui vui vui mọi nhà.
                       (Sáng tác: Trịnh Tuấn Khanh)


	
	
	


Bài hát: “Không được xả rác”

Bạn ơi bạn ơi bạn hãy cùng tôi
Dọn vệ sinh cho mái trường đẹp xanh
Bạn ơi bạn ơi bạn hãy cùng tôi
Không xả rác đường đến trường đẹp hơn
Không xả rác cho trường ta sạch mát
Không xả rác đường đến trường đẹp hơn
Không xả rác cho trường ta sạch mát
Hãy bỏ rác nơi qui định bạn ơi
                                                         (Sáng tác: Đông Phương Tường)









BÀI THƠ, BÀI VÈ THEO CHỦ ĐỀ

	Thơ: “Em yêu trường xa”                    
Em yêu biển đảo quê em
Yêu bờ cát trắng, yêu làn sóng xô.
Em yêu, yêu những hàng cây
Đung đưa theo gió dang tay gọi mời.
Em yêu ánh nắng mặt trời
Mỗi sáng thức dạy gọi bình minh lên.
Em yêu tiếng sóng rì rào
Tưạ như tiếng nhạc vọng vào mây xanh.
Em yêu các chú hải quân
Ngày đêm đứng gác hăng say quên mình.
Em yêu, yêu những con tàu
Băng băng lướt sóng đi tuần khắp nơi .
Em yêu, yêu cả đất trời
Yêu trường sa lắm, hỡi trường sa ơi!
                                       Tác giả: Bạch Huyên


	
	Thơ: “Gió”
Tên tôi là Gió
Đi khắp mọi nơi
Công việc của tôi
Không bao giờ nghỉ
Tháng ngày chăm chỉ
Tôi dài hơn sông
Suốt đời mênh mông
Rộng hơn biển cả
Tên tôi là Gió
Các bạn nhớ không ?
Tôi không dáng hình
Tên tôi là Gió…
                              Tác giả: Xuân Quỳnh.


	Vè: “Bảo vệ môi trường”

	Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè bảo vệ
Môi trường của bạn
Của cả chúng ta
Bạn nhớ quên nha
Những lời cô dạy
	Hay xả rác bậy
Chẳng phải bé ngoan
Bỏ rác đúng nơi
Mới là bé giỏi
Cùng nhau nhắc nhở
Tất cả mọi người







CÂU CHUYỆN THEO CHỦ ĐỀ
Câu chuyện “Cùng nhau bảo vệ môi trường”
	Ở ngoại ô thành phố, có 1 hồ nước rất xinh đẹp, hồ được bao quanh với những khu rừng rậm rạp. Trong rừng có nhiều loại động vật: Khí, Sói, Chim sinh sống. Gần hồ có 1 bãi cỏ xanh mướt và những đám hoa đầy màu sắc, phong cảnh hết sức tươi đẹp.
	Vào 1 ngày đẹp trời, gia đình bé Bi đến cắm trại trong rừng. Lần đầu họ nhìn thấy 1 nơi phong cảnh hữu tình tươi đẹp nên trong lòng rất vui vẻ, thỏa mái. Họ trải bạt lên cỏ và ăn trưa, những món ăn được mẹ Bi bày ra vô cùng hấp dẫn: Xúc xích, giăm bông, súp và rất nhiều đồ uống. Sau khi ăn xong bát súp. Bi đã tiện tay ném chiếc bát nhựa, chiếc bát xoay xoay một vòng và trôi theo dòng nước. Bỗng nhiên “Bộp” 1 tiếng, 1 con Ếch đã nhô lên khỏi mặt nước và nhảy vào chiếc bát. Nó đã dùng cái muỗng nhựa trong bát làm mái chèo và chèo. Bi thốt lên, ngắm nhìn chú Ếch 1 cách say xưa. Đột nhiên, “Con thuyền”đu đưa, hai con Ếch khác nhô đầu lên khỏi mặt nước và nhảy vào “Chiếc thuyền”, chiếc thuyền đu đưa cảm giác như bị lật. Bi thấy thế liền ném thêm 2 chiếc bát nhựa của bố mẹ Bi xuống nước cho 2 chú Ếch kia. Bố mẹ Bi cùng chạy đến ngăn nhưng không kịp, 2 chiếc bát đã bị Bi ném xuống dòng sông mất rồi.  Bố Bi nghiêm mặt nói: “Bi con có biết làm như vậy là sai không? Dòng sông đẹp như vậy mà con lại ném rác xuống, sẽ bẩn và ô nhiễm môi trường”. Bi ân hận lắm vì biết làm của mình là sai.
	- Bây giờ con phải làm gì hả bố?
	Bố con mình phải vớt những chiếc bát nhựa kia lên ngay cọn ạ. Nói rồi 2 bố con Bi tìm 1 cành cây và vớt hết những chiếc bát nhựa lên. Vừa làm Bi vừa thủ thỉ với dòng sông: “Tớ xin lỗi cậu nhé dòng sông xinh đẹp”.






Câu chuyện “Trong rừng”
Ở một khu rừng nọ, có một chú Sóc rất thích đi du lịch. Hàng năm, cứ vào mùa thu. 
Sóc tạm thời bỏ ngôi nhà của mình để đi thăm những danh lam thắng cảnh mà Sóc yêu thích.
    Vốn tính cẩn thận của họ nhà Sóc nên trước khi đi xa. Sóc phải chuẩn bị được một kho quả thông dự trữ để khi về nhà đói có cái ăn ngay. Nhưng vì tính hay quên và những kì thú của chuyến du lịch cuối thu quá hấp dẫn, say mê nên khi trở về Sóc tìm mãi không thấy ngôi nhà của mình. Ôi thôi, Kho qua thông cũng đã biến mất rồi. Sóc vừa lo vừa sợ đói nên đứng khóc hu hu. Cả khu rừng vắng lặng. Nghe xa xa có tiếng khóc của Sóc, các bạn Gấu, Hươu Sao, Thỏ Trắng, Lợn rừng tất tươi chạy đến. Rồi cả nhà Sẻ, Quạ Đen, Cú Mèo cũng từ bốn phiá ùa đến. Sóc thấy xóm giềng đến thăm hỏi, trong lòng thấy yên tâm hơn và kể hết sự tình cho các bạn cùng nghe. Nghe xong cả bầy thú rừng cùng đồng thanh: «Chúng tôi sẽ giúp bạn đi tìm kho quả thông». Trong khi các bạn đang mải miết tìm kho quả thông, bỗng từ xa có tiếng reo của Cú Mèo: “Các bạn ơi! Kho quả thông đây rồi”. 
Tiếng reo của Cú Mèo đã vang lên cả góc rừng. Sóc và bầy thú nghe thấy liền chạy nhanh về phía Cú Mèo. Các bạn reo hò mừng vui cùng Sóc. Sóc ngậm ngùi thầm cảm ơn Cú Mèo và các bạn láng giềng đã giúp đỡ mình.Sau đó Sóc mời các bạn đến nhà mình cùng nhảy múa và ca hát.
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